
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX Bình Định, ngày       tháng       năm 2024 

Về việc tỉnh Bình Định đăng 
ký nhu cầu vắc xin trong 

Chương trình Tiêm chủng mở 
rộng năm 2025 và 6 tháng đầu 

năm 2026  

 

 

Kính gửi: 
 - Bộ Y tế; 
 - Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế; 
 - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế. 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 

05/02/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 
chủng; 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2462/BYT-DP ngày 13/5/2024 

về việc triển khai Nghị định số 13/2024/NĐ-CP; hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng 
- Bộ Y tế tại Công văn số 426/DP-TC ngày 20/5/2024 về việc triển khai hoạt động 
của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, Công văn số 501/DP-TC ngày 07/6/2024 

và Công văn số 520/DP-TC ngày 13/6/2024 về việc đề xuất nhu cầu vắc xin năm 
2025; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 148/TTr-SYT ngày 24/6/2024 về 
việc đăng ký nhu cầu vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2025 
và 6 tháng đầu năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Y tế và các Cục, Vụ, Viện 
có liên quan thuộc Bộ Y tế về việc đăng ký nhu cầu vắc xin trong Chương trình 
Tiêm chủng mở rộng năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Bình Định theo 

02 Phụ lục đính kèm Công văn này. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Viện Pasteur Nha Trang; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                               
- Các Sở: Y tế; TC; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- CVP, PVPVX VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP, K3, K15. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

     Lâm Hải Giang 

4798 25 06



Phụ lục 1: 
 

DỰ KIẾN NHU CẦU VẮC XIN NĂM 2025 
Đơn vị tính: liều 

TT Loại vắc xin 

Nhu cầu vắc xin tiêm bù mũi cho đối 
tượng thuộc kế hoạch TCMR chưa 

được tiêm chủng (A) 
Nhu cầu vắc xin trong năm 2025 (B) Nhu cầu vắc xin gối đầu 6 tháng đầu 

năm 2026 (C) Số vắc 

xin còn 

tồn của 

năm 
2024  

Tổng 
nhu cầu 

năm 
2025  

Số đối 
tượng 

Tỷ lệ 
tiêm 

chủng 

Hệ 
số sử 
dụng 

Số 
mũi 

tiêm/ 

uống 

Nhu 

cầu 

vắc xin   

Số đối 
tượng 

Tỷ lệ 
tiêm 

chủng 

Hệ số 
sử 

dụng 

Số 
mũi 
tiêm/ 

uống 

Nhu 

cầu 

vắc xin 

Số đối 
tượng 

Tỷ lệ 
tiêm 

chủng 

Hệ 
số sử 
dụng 

Số 
mũi 
tiêm/ 

uống 

Nhu 

cầu vắc 

xin   

(1) (2) (3) (4) 
(A=1*2*

3*4) 
(6) (7) (8) (9) 

(B=6*7*

8*9) 
(11) (12) (13) (14) 

(C=11*12

*13* 

14) 

(D) 
(E)= 

A+B+C-D 

1 Viêm gan B 

sơ sinh 
63 ≥90% 1,05 1 60 17.634 ≥90% 1,05 1 16.675 8.820 ≥90% 1,05 1 8.340 70 25.005 

2 Lao 340 ≥90% 1,8 1 570 17.634 ≥90% 1,8 1 29.270 8.820 ≥90% 2 1 14.640 140 44.340 

3 DPT-VGB-

Hib 
1.230 ≥90% 1,05 3 3.485 17.634 ≥90% 1,05 3 50.010 8.820 ≥90% 1,05 3 25.015 130 78.380 

4 Bại liệt uống 993 ≥90% 1,6 3 4.420 17.634 ≥90% 1,6 3 77.440 8.820 ≥90% 2 3 38.700 240 120.320 

5 Bại liệt tiêm 940 ≥90% 1,6 2 2.650 17.634 ≥90% 1,6 2 48.980 8.820 ≥90% 2 2 24.520 130 76.020 

6 Sởi 1.047 ≥90% 1,6 1 1.480 17.634 ≥90% 1,6 1 24.500 8.820 ≥90% 2 1 12.250 110 38.120 

7 Sởi-Rubella 1.016 ≥95% 1,6 1 1.520 17.588 ≥95% 1,6 1 25.780 8.797 ≥95% 2 1 12.920 120 40.100 

8 Viêm não 

Nhật bản 
1.067 ≥90% 1,6 3 4.510 4.510 ≥90% 1,6 3 72.990 8.767 ≥90% 2 3 36.510 690 113.320 

9 Uốn ván 491 ≥90% 1,8 2 1.520 17.645 ≥90% 1,8 2 55.960 8.826 ≥90% 2 2 28.020 200 85.300 

10 Bạch hầu-Ho 

gà - Uốn ván 
(DPT) 

1.010 ≥90% 2,0 1 1.940 17.634 ≥90% 2,0 1 32.400 8.797 ≥90% 2 1 16.320 200 50.460 

11 Rota 1.115 ≥90% 1,05 2 2.040 17.626 ≥90% 1,05 2 33.325 8.816 ≥90% 1,05 2 16.665 0 52.030 

12 

Uốn ván-Bạch 
hầu giảm liều 
(Td) 

0 ≥90% 1,4 1 0 24.088 ≥90% 1,4 1 27.180 0 ≥90% 1 1 0 0 27.180 



Phụ lục 2: 

Báo cáo tình hình bố trí kinh phí địa phương 

cho hoạt động tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2024 tại tỉnh Bình Định 

 

ĐVT: đồng 

TT Hoạt động 
Kinh phí phân 

bổ 

1 Mua bông, cồn cho xã, phường  97.944.000 

2 In ấn sổ sách, biểu mẫu 172.684.400 

3 Mua bơm kim tiêm 631.102.180 

4 Kiểm tra, giám sát trong buổi tiêm chủng 68.943.420 

5 
Kiểm tra, đánh giá hoạt động TCMR hàng quý, kết hợp 
giám sát bệnh truyền nhiễm trong TCMR 

27.200.000 

6 

Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lí, bảo quản vắc xin, sử 
dụng thiết bị dây chuyền lạnh và sử dụng Hệ thống 
Thông tin tiêm chủng quốc gia 

81.090.000 

7 
Tổ chức Hội nghị tập huấn Giám sát một số bệnh có vắc 
xin phòng trong Chương trình TCMR  

2.820.000 

Tổng cộng: 1.081.784.000 

1. Tình hình phân bổ kinh phí cho hoạt động của Chương trình TCMR:  

Phần lớn kinh phí được phân bổ đều dành cho hoạt động TCMR tại tuyến 
tỉnh. Tại tuyến huyện chưa phân bổ nguồn kinh phí cho hoạt động TCMR trong 

năm 2024 theo phân cấp ngân sách hiện hành. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các 
địa phương phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định khi tiếp nhận vắc xin từ Bộ 
Y tế về tỉnh để TCMR. 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

- Các loại vắc xin trong TCMR hay bị gián đoạn, không được cung cấp đầy 
đủ và kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Trung ương chưa ban hành quy định nội dung và mức chi cho hoạt động 
TCMR (thay thế Thông tư 26/2026/TT-BTC). 

3. Đề xuất với Bộ Y tế:  

- Đề nghị cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin trong Chương trình 
TCMR đảm bảo theo nhu cầu của tỉnh. 

- Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể mức chi cho hoạt động TCMR tại 
Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để địa 
phương có cơ sở tổ chức thực hiện./. 

 


